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STT
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 

công ty  
Số giấy NSH

Ngày cấp 

giấy NSH
Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan của 

công 

ty/người nội 

bộ

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

của công 

ty/người 

nội bộ

Lý do (khi 

phát sinh 

thay đổi 

liên quan 

đến mục 9 

và mục 10)

Mối 

quan hệ 

đối với 

người 

nội bộ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Text Text Text Text Text
Date 

(dd/mm/yyyy)
Text Text

Date 

(dd/mm/yyyy)
Text Text Text

4
Huỳnh Nguyễn 

Tuấn Anh

Thành viên 

độc lập 

HĐQT

23/04/2023

5 Phan Anh Dũng
Thành viên 

HĐQT
24/04/2023

6 Phan Anh Dũng  Giám đốc 01/01/2023
Đại diện 

pháp luật

7 Nguyễn Quốc Hùng

Phó Giám đốc 

– Phụ trách 

quản trị Công 

ty và CBTT 

30/11/2022

8 Nguyễn Cao Nhơn
Phó Chủ tịch 

HĐQT
25/04/2025

Bầu bổ sung 

kể từ ngày 

25/4/2025

9
Nguyễn Thị Thuỳ 

Vân

Thành viên 

HĐQT
25/04/2025

Bầu bổ sung 

kể từ ngày 

25/4/2025
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Text Text Text Text Text
Date 

(dd/mm/yyyy)
Text Text

Date 

(dd/mm/yyyy)
Text Text Text

10 Trần Tấn Nhật
Thành viên 

BKS
21/04/2023 25/04/2025

Miễn nhiệm 

kể từ ngày 

25/4/2025

11
Dương Thị Minh 

Hồng

Thành viên 

BKS
21/04/2023

12 Nguyễn Thị Giang Trưởng BKS 25/04/2025

Bầu bổ sung 

kể từ ngày 

25/4/2025

13 Nguyễn Như Huỳnh
Thành viên 

BKS
25/04/2025

Bầu bổ sung 

kể từ ngày 

25/4/2025

14 Lê Kim Thảo Trưởng BKS 24/04/2024 25/04/2025

Miễn nhiệm 

kể từ ngày 

25/4/2025

15 Nguyễn Thị Ly
Kế toán 

Trưởng
13/01/2023
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Text Text Text Text Text
Date 
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Text Text

Date 

(dd/mm/yyyy)
Text Text Text

16 Đỗ Văn Trung
Phụ trách 

KTNB
28/12/2021

17 Nguyễn Kim Ngân
Thành viên 

KTNB
28/12/2021

18
Công ty Cổ phần 

TCT Tín Nghĩa
3600283394 03/11/2004 

Sở KH và 

ĐT Đồng 

Nai

96 Hà Huy 

Giáp, P. Trung 

Dũng, TP Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

28/12/2007
Công ty 

mẹ

18.1 Đặng Thị Thanh Hà 057C201351
Chủ tịch 

HĐQT
19/04/2019

Người 

đại diện 

pháp luật

18.2 Trần Hoài Nam 001C500482
Thành viên 

HĐQT
12/06/2020 11/06/2025

Miễn nhiệm 

kể từ ngày 

11/6/2025

Không 

có

18.3
Nguyễn Thành 

Đạt

Thành viên 

HĐQT
12/06/2020

Miễn nhiệm 

kể từ ngày 

11/6/2025

Không 

có
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người 

nội bộ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Text Text Text Text Text
Date 

(dd/mm/yyyy)
Text Text

Date 

(dd/mm/yyyy)
Text Text Text

18.4 Trần Ngọc Thơ

Thành viên 

HĐQT độc 

lập

12/06/2020

Miễn nhiệm 

kể từ ngày 

11/6/2025

Không 

có

18.5 Trần Trung Tuấn 011C054824

Thành viên 

HĐQT kiêm 

TGĐ

17/06/2022

Người 

đại diện 

pháp luật

18.6 Nguyễn Cao Nhơn

Thành viên 

HĐQT, Phó 

TGĐ

11/06/2025

Bầu bổ sung 

kể từ ngày 

11/6/2025

19
Công ty Cổ phần 

Tín Khải
3600989870 21/04/2009 

Sở KH và 

ĐT Đồng 

Nai

Số 1631D, Tổ 

12, ấp 4, 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

25/11/2010
Công ty 

con

19.1 Phan Anh Dũng

Chủ tịch 

HĐQT kiêm 

Giám đốc

11/11/2024

Người 

đại diện 

pháp luật

Page 5



STT
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản 

giao dịch 
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Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan của 

công 

ty/người nội 

bộ

Thời điểm 

không còn 
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Text Text Text Text Text
Date 

(dd/mm/yyyy)
Text Text

Date 

(dd/mm/yyyy)
Text Text Text

19.2 Lê Đình Sơn
Thành viên 

HĐQT
01/01/2016 Không có

19.3 Nguyễn Thị Giang

Thành viên 

HĐQT kiêm 

KTT

11/11/2024 Không có

20

Công ty Cổ phần 

Bất động sản 

Thống Nhất

3602041707 18/8/2009

Sở KH và 

ĐT Đồng 

Nai

L4.09-10, 

đường N5, tổ 

14, KP. Lập 

Thành, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

05/05/2017
Công ty 

con

20.1 Phan Anh Dũng
Chủ tịch 

HĐQT 
14/03/2023 Không có

20.2
Tống Thị Quỳnh 

Thư

Thành viên 

HĐQT
28/03/2024 Không có

20.3
Nguyễn Thị Thùy 

Vân

Thành viên 

HĐQT
28/03/2024 Không có

20.4
Nguyễn Khắc 

Thanh
Giám đốc 26/01/2022

Người 

đại diện 

pháp luật
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21

Công ty Cổ phần 

Xây dựng và 

Thương mại Phước 

Tân

3602041601 18/8/2009 

Sở KH và 

ĐT Đồng 

Nai

Tổ 25, KP Tân 

Mai, phường 

Phước Tân, TP 

Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai 

01/02/2016
Công ty 

liên kết

22

Công ty Cổ phần 

Dịch vụ bảo vệ 

chuyên nghiệp Tín 

Nghĩa

3603272464 25/03/2015 

Sở KH và 

ĐT Đồng 

Nai

Lô 60, Đường 

số 1, KDC và 

TĐC Tam 

Phước, Tam 

Phước, Biên 

Hoà, Đồng Nai

25/03/2015
Công ty 

liên kết

23

Công ty Cổ phần 

Khu công nghiệp 

Long Khánh

3600881612 22/01/2007 

Sở KH và 

ĐT Đồng 

Nai

Khu công 

nghiệp Long 

Khánh, xã Bình 

Lộc, TP Long 

Khánh, Đồng 

Nai

25/12/2015

TIP sở 

hữu 19% 

vốn điều 

lệ
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24
Công ty Cổ phần 

Xăng dầu Tín Nghĩa
3601038204 08/12/2008 

Sở KH và 

ĐT Đồng 

Nai

95A CMT8, P. 

Quyết Thắng, 

TP. Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai

08/12/2008

Cùng 

công ty 

mẹ

25

Công ty Cổ phần 

Logistics Tín Nghĩa 

– ICD Biên Hòa

3601047417 07/10/2009

Sở KH và 

ĐT Đồng 

Nai

Km1+900, 

Quốc lộ 51, 

Phường Long 

Bình Tân, Tp. 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

07/10/2009

Cùng 

công ty 

mẹ

26
Công ty Cổ phần 

Đầu tư Nhơn Trạch
3600694267 14/09/2004

Sở KH và 

ĐT Đồng 

Nai

Đường số 7, 

Khu đô thị 

Đông sài Gòn, 

xã Long Tân, 

huyện Nhơn 

Trạch, Đồng 

Nai.

14/09/2004

Cùng 

công ty 

mẹ
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27
Công ty Cổ phần 

Tín Nghĩa (Lào)
201800579 12/8/2008 

Bộ KH và 

ĐT cấp số 

159/BKH-

ĐTRNN

Bản Vắt Luỗng, 

huyện Pakse, 

tỉnh 

Champasak, 

Cộng hòa Dân 

chủ nhân dân 

Lào.

12/08/2008

Cùng 

công ty 

mẹ

28

Công ty Cổ phần 

KCN Tín Nghĩa - 

Phương Đông

3501499635 23/11/2009

Sở KH và 

ĐT Đồng 

Nai

KCN Đất Đỏ I, 

xã Phước Long 

Thọ, huyện Đất 

Đỏ, tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu. 

23/11/2009

Cùng 

công ty 

mẹ

29

Công ty Cổ phần 

Phát triển Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

Nhật Bản (JSC)

3603294411 30/06/2015

Sở KH và 

ĐT Đồng 

Nai

Khu công 

nghiệp Nhơn 

Trạch 3, xã 

Hiệp Phước, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai.

30/06/2015

Cùng 

công ty 

mẹ
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30
Công ty Cổ phần 

Hiệp Phú
1800585078 07/03/2005

Sở KH và 

ĐT TP 

Cần Thơ

Lô C, KCN 

Thốt Nốt, P 

Thới Thuận, 

Quận Thốt Nốt, 

TP Cần Thơ

03/04/2019

Cùng 

công ty 

mẹ

31

Công ty Cổ phần 

chế biến XNK Nông 

sản Thực phẩm 

Đồng Nai 

(Donafoods) 

3600268170 01/7/2010

Sở KH và 

ĐT Đồng 

Nai

Số 647, Xa lộ 

Hà Nội, Long 

Bình, Biên Hoà, 

Đồng Nai

05/01/2016

Cùng 

công ty 

mẹ

32

Công ty Cổ phần 

Tổng Kho Xăng dầu 

Phú Hữu

3603447428 07/03/2017

Sở KH và 

ĐT Đồng 

Nai

Đường đê Ông 

Kèo, ấp Phước 

Lương, xã Phú 

Hữu, huyện 

Nhơn Trạch, 

Đồng Nai.

07/03/2017

Cùng 

công ty 

mẹ
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33

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Tín Nghĩa 

Á Châu

3602181239 20/11/2009

Sở KH và 

ĐT Đồng 

Nai

Số 2/11 Bùi 

Hữu Nghĩa, 

Tân Vạn, Biên 

Hoà, Đồng 

Nai

20/11/2009 01/3/2025

Không còn 

liên quan từ 

ngày 

01/3/2025
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STT Họ và tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Chức vụ tại 

công ty  
Số giấy NSH

Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Text Text Text Text Text
Date 

(dd/mm/yyyy)
Text Text Text % Text

1.10 Lâm Thị Hương 0 0

1.11 Lê Văn Hóa 0 0

1.12 Nguyễn Văn Tính 0 0

1.13 Lã Quý Linh 0 0

1.14
Công ty CP Tổng Công 

ty Tín Nghĩa
Chủ tịch HĐQT 3600283394 03/11/2004

Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai

96 Hà Huy Giáp, 

Trung Dũng, Biên 

Hòa, Đồng Nai

36.885.000 56,74%

1.15

Công ty CP Thương 

mại và Xây dựng 

Phước Tân

Chủ tịch HĐQT 3602041601 18/08/2009
Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 25, ấp Tân Mai 

2, P. Phước Tân, 

Biên Hòa, Đồng 

Nai

0 0

1.16
Công ty CP Xăng dầu 

Tín Nghĩa
Chủ tịch HĐQT 3601038204 08/12/2008

Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai

95A Cách mạng 

tháng 8, P. Quyết 

Thắng, TP. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

0 0

1.17
Công ty CP Chế biến 

XNK NSTP Đồng Nai
Chủ tịch HĐQT 3600268170 01/07/2010

Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai

647 Xa Lộ Hà Nội, 

phường Long Bình, 

Biên Hòa, Đồng 

Nai

0 0

2
Huỳnh Nguyễn Tuấn 

Anh

TV HĐQT độc 

lập
0 0

2.01 Nguyễn Thị Xoa 0 0

2.02 Huỳnh Thanh Tân 0 0

2.03
Công ty TNHH Đầu tư 

Quốc tế HTC
Phó Giám đốc 0313680096 07/03/2016

Sở KHĐT TP Hồ 

Chí Minh

506-508-510 Võ 

Văn Kiệt, P.Cầu 

Kho, Q.1, Tp.HCM

0 0

3 Phan Anh Dũng

Thành viên 

HĐQT - Giám 

đốc 

0 0
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STT Họ và tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Chức vụ tại 

công ty  
Số giấy NSH

Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Text Text Text Text Text
Date 

(dd/mm/yyyy)
Text Text Text % Text

3.01 Lê Thị Nga 0 0

3.02 Phan Thanh Trì 0 0

3.03 Phan Mai Hà An 0 0 Còn nhỏ

3.04 Phan Anh Tuấn 0 0

3.05 Nguyễn Thị Thu Thủy 0 0

3.06 Phan Thanh Minh 0 0

3.07
Công ty Cổ phần Đầu 

tư xây dựng Tuấn Lộc

Phó Tổng Giám 

đốc
0303898093 08/05/2008

Sở KHĐT TP Hồ 

Chí Minh

362/14 Ung Văn 

Khiêm, P25, Quận 

Bình Thạnh, HCM

0 0

3.08
Công ty CP Bất động 

sản Thống Nhất
Chủ tịch HĐQT 3602041707 18/08/2009

Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai

95A Cách mạng 

tháng 8, P. Quyết 

Thắng, TP. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

0 0

3.09
Công ty Cổ phần KCN 

Long Khánh
TV HĐQT 3600881612 22/01/2007

Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai

KCN Long Khánh, 

Bình Lộc, Long 

Khánh, Đồng Nai 

0 0

3.10 Công ty CP Tín Khải
Chủ tịch HĐQT - 

Giám đốc
4703000511 07/04/2008

Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai

Số 1631D, tổ 12, 

ấp 4, xã Thạnh Phú 

–Huyện Vĩnh Cửu 

– Đồng Nai

0 0

3.11
Công ty CP Cà phê 

Olympic 

Thành viên 

HĐQT
3603425174 30/11/2016

Sở KHĐT tỉnh 

Đồng Nai

Đường số 1, KCN 

Nhơn Trạch 3 

(Giai đoạn 2), xã 

Hiệp Phước, Nhơn 

Trạch, Đồng Nai

0 0
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STT Họ và tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Chức vụ tại 

công ty  
Số giấy NSH

Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Text Text Text Text Text
Date 

(dd/mm/yyyy)
Text Text Text % Text

4
Nguyễn Thị Thuỳ 

Vân

Thành viên 

HĐQT 
0 0

Bầu bổ 

sung vào 

ngày 

25/4/2025

4.01 Phạm Thị Hậu 0 0

4.02 Lê Kim Bằng 0 0

4.03 Nguyễn Thị Tú 0 0

4.04 Lê Văn Mạnh 0 0

4.05 Lê Nguyễn Thái Dương 0 0

4.06 Lê Nguyễn Minh Anh 0 0

4.07 Nguyễn Thị Thuý Phúc 0 0

4.08 Nguyễn Ngọc Hưng 0 0

4.09 Nguyễn Ngọc Thắng 0 0

4.10 Trần Ngọc Bảo 0 0

4.11 Phan Thị Hằng 0 0

4.12 Tô Mộng Nhí 0 0
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STT Họ và tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Chức vụ tại 

công ty  
Số giấy NSH

Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Text Text Text Text Text
Date 

(dd/mm/yyyy)
Text Text Text % Text

4.13
Công ty CP Tổng Công 

ty Tín Nghĩa
Kế toán Trưởng 3600283394 03/11/2004 Đồng Nai

96 Hà Huy Giáp, 

phường Trung 

Dũng, Tp.Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

36.885.000 56,74%

4.14
Công ty CP Chế biến 

XNK NSTP Đồng Nai

Thành viên

 HĐQT
3600268170 07/01/2010

Sở KHĐT Đồng 

Nai

Số 647, Xa lộ Hà 

Nội, P. Long Bình, 

Biên Hoà, Đồng 

Nai

0 0

4.15
Công ty CP Bất động 

sản Thống Nhất

Thành viên

 HĐQT
3602041707 18/08/2009

Sở KHĐT Đồng 

Nai

Lô 9 - 10, đường 

N5, TT Dầu Giây, 

huyện Thống Nhất, 

Đồng Nai

0 0

5 Nguyễn Cao Nhơn
057C

202020

Phó Chủ tịch 

HĐQT
0 0

Bầu bổ 

sung vào 

ngày 

25/4/2025
5.01 Huỳnh Thị Thu Thuỷ 0 0

5.02
Nguyễn Huỳnh Cao 

Minh
0 0

5.03
Nguyễn Huỳnh Nam 

Phương
0 0

5.04 Nguyễn Thị Khánh 0 0

5.05 Nguyễn Hồng Thuỷ 0 0

5.06 Nguyễn Cao Lễ 0 0

5.07
Nguyễn Thị Hồng 

Nghĩa
0 0

5.08 Nguyễn Thị Cao Trí 0 0

5.09 Hà Thị Như Ý 0 0

5.10 Trần Ngọc Hồng Phước 0 0

Page 5



STT Họ và tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Chức vụ tại 

công ty  
Số giấy NSH

Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Text Text Text Text Text
Date 

(dd/mm/yyyy)
Text Text Text % Text

5.11 Nguyễn Thị Kim Hoa 0 0

5.12 Võ Thị Bích Liên 0 0

5.13
Công ty CP Tổng Công 

ty Tín Nghĩa

TV HĐQT - Phó 

Tổng Giám đốc
3600283394 03/11/2004 Đồng Nai

96 Hà Huy Giáp, 

phường Trung 

Dũng, Tp.Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

36.885.000 56,74%

5.14
Công ty CP Cảng 

Container  Đồng Nai

Thành viên

 HĐQT
3600308553 17/02/1998

Sở KHĐT 

Đồng Nai

Km 13, Quốc lộ 

51, Phường Tam 

Phước, Thành phố 

Biên Hòa, Đồng 

Nai

0 0

5.15
Công ty CP KCN Tín 

Nghĩa - Phương Đông

Thành viên 

HĐQT
3501499635 23/11/2009

Sở KHĐT 

Đồng Nai

Khu công nghiệp 

Đất Đỏ 1, Xả 

Phước Long Thọ, 

huyện Đất Đỏ, 

Tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu

0 0

5.16

Công ty CP Logistics 

Tín Nghĩa - ICD Biên 

Hòa

Thành viên 

HĐQT, Giám đốc
3601047417 22/2/2019

Sở KHĐT

Đồng Nai

Km 01+900 QL 

51, Long Bình Tân, 

Biên Hòa, Đồng 

Nai

0 0

5.17

Công ty CP Phát triển 

Doanh nghiệp Nhỏ và 

vừa Nhật Bản (JSC)

Chủ tịch HĐQT 3603294411 30/6/2015
Sở KHĐT

Đồng Nai 

KCN Nhơn Trạch 

III - GĐ 2, Thị trấn 

Hiệp Phước,  Nhơn 

Trạch,  Đồng Nai

0 0

6 Nguyễn Quốc Hùng

Phó Giám đốc - 

Phụ trách Quản 

trị và CBTT

8.200 0,01%
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STT Họ và tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Chức vụ tại 

công ty  
Số giấy NSH

Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Text Text Text Text Text
Date 

(dd/mm/yyyy)
Text Text Text % Text

6.01
Nguyễn Thị Xuân      

Mai
0 0

6.02 Nguyễn Thị Thu Thảo 0 0

6.03
Nguyễn Thị Phương 

Loan
0 0

6.04
Nguyễn Thị Yến 

Phượng
0 0

6.05 Nguyễn Thị Anh Đào 0 0

6.06
Nguyễn Thị Thanh 

Thanh
0 0

6.07
Nguyễn Thanh Uyên 

Vy
0 0

6.08
Nguyễn Thanh Uyển 

Nhi
0 0

6.09 Ngô Đức Lễ 0 0

6.10 Phạm Phú Giáo 0 0

6.11 Nguyễn Hồng Đắc 0 0

6.12 Nguyễn Văn Năm 0 0

6.13 Nguyễn Quốc Bảo 0 0

6.14
Công ty CP DV bảo vệ 

CN Tín Nghĩa

Thành viên 

HĐQT
3603272464 25/03/2015

Sở KHĐT

Đồng Nai 

KDC 18ha, Long 

Đức 3, Tam 

Phước, Biên Hòa, 

Đồng Nai

0 0

6.15
Công ty CP Cà phê 

Olympic 

Thành viên 

HĐQT
3603425174 30/11/2016

Sở KHĐT

Đồng Nai 

Đường số 1, KCN 

Nhơn Trạch 3 

(Giai đoạn 2), xã 

Hiệp Phước, Nhơn 

Trạch, Đồng Nai

0 0

Page 7



STT Họ và tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán
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Text Text Text Text Text
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(dd/mm/yyyy)
Text Text Text % Text

6.16 Công ty CP Tín Khải
Trưởng Ban Kiểm 

soát
4703000511 07/04/2008

Sở KHĐT

Đồng Nai 

Số 1631D, tổ 12, 

ấp 4, xã Thạnh Phú 

-Huyện Vĩnh Cửu - 

Đồng Nai

0 0

7 Nguyễn Thị Ly Kế toán Trưởng 14.300 0,02%

7.01 Nguyễn Thị Ái 0 0

7.02 Nguyễn Sỹ Khanh 0 0

7.03 Nguyễn Sỹ Khang 0 0

7.04 Nguyễn Hoàng Hà 0 0

7.05
Nguyễn Hoàng Minh 

Khôi
0 0

Số định 

danh

7.06
Nguyễn Hoàng Việt 

Hưng
0 0

Số định 

danh

7.07 Trần Thị Tố Hảo 0 0

7.08 Nguyễn Văn Liễu 0 0

7.09 Phạm Thị Hoàng Anh 0 0

7.10
Công ty CP Bất động 

sản Thống Nhất

Trưởng Ban Kiểm 

soát
3602041707 18/08/2009

Sở KHĐT

Đồng Nai 

95A Cách mạng 

tháng 8, P. Quyết 

Thắng, TP. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

0 0

8 Nguyễn Thị Giang
Trưởng Ban 

Kiểm soát
0 0

8.01 Nguyễn Khánh 0 0

8.02 Phạm Thị Mai 0 0

8.03 Trần Đình Huân 0 0

8.04
Trần Nguyễn Hoàng 

Linh
0 0

8.05
Trần Nguyễn Quỳnh 

Chi
0 0
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STT Họ và tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán
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Số giấy NSH

Ngày cấp giấy 
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hữu cuối kỳ
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hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ
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Text Text Text Text Text
Date 

(dd/mm/yyyy)
Text Text Text % Text

8.06 Nguyễn Thị Huyền 0 0

8.07 Nguyễn Tiến Đạt 0 0

8.08

Công ty Cổ Phần Đầu 

Tư Tài Nguyên Nước 

Tuấn Lộc

Kế toán Trưởng 0314924940 15/03/2018 TPHCM

Số 362/14 Đường 

Ung Văn Khiêm, 

Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

0 0

8.09

Công ty TNHH Dịch 

Vụ Khu Công Nghiệp 

Nhơn Trạch 6

Kế toán Trưởng 3603531341 23/02/2018 Đồng Nai

Nhà văn phòng 

KCN Nhơn Trạch 

6, Xã Long Thọ, 

Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng 

Nai

0 0

8.10
Công ty Cổ Phần Tín 

Khải

TV HĐQT kiêm 

Kế toán Trưởng
3600989870 07/04/2008 Đồng Nai

Số 1631D, tổ 12, 

ấp 4, Xã Thạnh 

Phú, Huyện Vĩnh 

Cửu, Tỉnh Đồng 

Nai

0 0

9
Dương Thị Minh 

Hồng
Thành viên BKS 0 0

9.01
Dương Thị Thanh 

Hương
0 0

9.02
Dương Thị Minh 

Phương
0 0

9.03 Dương Thị Thanh Hải 0 0

9.04
Nguyễn Đào Ngọc 

Phương
0 0

9.05
Nguyễn Ngọc Thuỳ 

Vân
0 0
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STT Họ và tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán
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hữu cuối kỳ
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hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Text Text Text Text Text
Date 

(dd/mm/yyyy)
Text Text Text % Text

9.06 Nguyễn Hoàng Phong 0 0

9.07 Nguyễn Ngọc Ẩn 0 0

10 Nguyễn Như Huỳnh Thành viên BKS 0 0

Bầu bổ 

sung vào 

ngày 

25/4/2025
10.01 Nguyễn Văn Sáng Ba ruột 0 0

10.02 Huỳnh Lan Chi Mẹ ruột 0 0

10.03 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Em ruột 0 0

10.04
Công ty CP Tổng kho 

Xăng dầu Phú Hữu
Kế toán Trưởng 075196022633 07/03/2017 Đồng Nai

Đường đê Ông 

Kèo, ấp Phước 

Lương, xã Phú 

Hữu, huyện Nhơn 

Trạch, Đồng Nai

0 0

10.05
Công ty Cổ phần Tín 

Khải
TV BKS 4703000511 21/04/2009 Đồng Nai

Số 1631D, tổ 12, 

ấp 4, xã Thạnh Phú 

–Huyện Vĩnh Cửu 

– Đồng Nai

0 0

10.06
Công ty Cổ phần Hiệp 

Phú
TV BKS 1800585078 07/03/2005 Cần Thơ

Lô C, KCN Thốt 

Nốt, P. Thới 

Thuận, Q. Thốt 

Nốt, Tp. Cần Thơ

0 0

11
Đỗ Văn

 Trung

Trưởng Bộ phận 

kiểm toán nội bộ
20 0

11.01 Đỗ Thị Nhài Chị ruột 0 0

11.02 Đỗ Văn Thanh Anh ruột 0 0
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STT Họ và tên
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11.03 Đỗ Văn Thành Anh ruột 0 0

11.04 Nguyễn Thị Thanh Vân Vợ 0 0

11.05 Đỗ Xuân Nhi Con ruột 0 0

11.06 Đỗ Trung Kiên Con ruột 0 0

11.07 Nguyễn Cao Cường Bố vợ 0 0

11.08 Trần Thị Tin Mẹ vợ 0 0

12
Nguyễn Kim

Ngân 

Thành viên Bộ 

phận kiểm toán 

nội bộ

1.400 0,02%

12.01 Nguyễn Xuân Oanh Bố ruột 0 0

12.02 Cao Thị Kim Vân Mẹ ruột 0 0

12.03 Nguyễn Anh Tuấn Em ruột 0 0

12.04 Nguyễn Mạnh Tú Em ruột 0 0

12.05 Nguyễn Thanh Liêm Chồng 0 0

12.06 Nguyễn Phúc Lâm Con ruột 0 0 Còn nhỏ

12.07 Nguyễn Phương Linh Con ruột 0 0 Còn nhỏ

12.08 Trần Thị Thúy Em dâu 0 0

12.09 Nguyễn Văn Luận Bố chồng 0 0

12.10 Nguyễn Thị Sỹ Mẹ chồng 0 0

13

Công ty Cổ phần 

Tổng Công ty Tín 

Nghĩa

3600283394 03/11/2004 ĐKKD

96, Hà Huy Giáp, 

phường Trung 

Dũng, Tp Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai.

0 0

14

Công Đoàn Cơ Sở 

Thành viên Công ty 

CPPT KCN Tín 

Nghĩa

78/QĐ-CĐCS 26/10/2010 QĐTL

Đường số 6, KCN 

Tam Phước, phường 

Tam Phước, Biên 

Hòa, Đồng Nai

0 0
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